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TÓM TẮT 

Thí nghiệm nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột 

xác và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) hậu ấu trùng. Tôm được nuôi cá thể trong bình 

nhựa 5 L chứa 2 L nước biển 20‰, 04 nghiệm thức bao gồm độ mặn biến động với biên độ ± 0‰ (NT1; ĐC) và biến 

động độ mặn với biên độ là ± 5‰ với chu kỳ biến động là 2 ngày (NT2), 4 ngày (NT3) và 6 ngày (NT4), mỗi nghiệm 

thức lặp lại 30 lần. Tôm có khối lượng và chiều dài ban đầu là 0,007 g/cá thể; 0,97 cm/cá thể. Kết quả cho thấy tôm 

nuôi ở nghiệm thức có chu kỳ biến động độ mặn 6 ngày/lần (NT4) có chu kỳ lột xác ngắn (4,9 ngày/lần) và tỉ lệ lột 

xác là 22,1%/ngày. Ngược lại, tôm nuôi ở độ mặn không thay đổi (NT1) có chu kỳ lột xác dài (5,3 ngày/lần) và tỉ lệ lột 

xác thấp (20,5%/mỗi ngày). Thêm vào đó, tôm ở NT4 có tăng trưởng về khối lượng tốt nhất (0,88 g/cá thể) sau 45 

ngày nuôi, kế đến là tôm ở NT3 (0,85 g/cá thể) NT1 (0,83 g/cá thể) và NT2 (0,74 g/cá thể). Kết quả thí nghiệm này 

cho thấy tôm ương có độ mặn thay đổi và chu kỳ biến động độ mặn là 6 ngày/lần có chu kỳ lột xác ngắn, tỉ lệ lột 

xác/ngày cao, dẫn đến tăng trưởng về khối lượng tốt hơn so với tôm nuôi ở độ mặn không thay đổi.  

Từ khóa: Chu kỳ biến động độ mặn, Litopenaeus vannamei, tôm thẻ chân trắng.  

Effect of Salinity Fluctuation Frequency on Molting Rate and Growth Performance  
of Postlarval White-Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) 

ABSTRACT 

This study was conducted to examine the effect of salinity fluctuation frequency on molting rate and growth of 

postlarval white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei). Individal shrimp was stocked in 5 L plastic bottle containing 2 L 

of 20 ‰ seawater with 04 treatments including salinity fluctuation in an amplitude ± 0‰ (NT1; ĐC), and an amplitude 

± 5‰ with a frequency was set in 2 days (NT2), 4 days (NT3) and 6 days (TN4), 30 replicates each. The initial weight 

and length of postlarva was 0.007 g/ind. and 0.97 cm/ind., respectively. The results showed that the shorter molting 

frequency (4.9 days/times) and higher molting rate (22.1 %/day) were obtained in the treatment (NT4) where salinity 

fluctuation frequency was set in 6 days. In contrast, longer molting frequency (5.3 days/times) and lower molting rate 

(20.5 %/day) was obtained in the constant salinity treatment (ĐC). In addition, the highest growth in terms of weight 

after 45 days culture was obtained in NT4 (0.88 g/ind.), followed by NT3 (0.85 g/ind.), NT1 (0.83 g/ind.), and NT2 

(0.74 g/ind.). The results of this study indicated that the higher molting rate and shorter molting frequency lead to 

significantly better growth of shrimps when salinity fluctuation in 6 days frequency was applied. 

Keywords: White-leg shrimp, Litopenaeus vannamei, salinity fluctuation frequency. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Biến đổi khí hậu đang là vấn đề đþợc ngành 

thûy sản trên thế giới cüng nhþ ở nþớc ta hiện 

nay quan tâm bởi vì nắng nóng và mþa to kéo dài 

gây khó khăn cho quá trình chăm sóc tôm 

(Phùng Đức Chính và Nguyễn Tiền Giang, 2015), 

mþa to kéo dài có thể làm giảm độ mặn đột ngột 

trong ao nuôi ảnh hþởng đến sinh trþởng cûa các 

đối tþợng thûy sản. Trong nuôi thûy sản nþớc lợ, 

biến đổi độ mặn có ảnh hþởng lên sinh trþởng 

cûa tôm tÿ giai đoạn giống (Ponce-Palapox et al., 
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1997; Maicá et al., 2014). Tuy nhiên, cüng có 

nghiên cứu cho biết biến động độ mặn trong 

khoảng thích hợp sẽ kích thích tôm lột xác và 

nhanh lớn hơn. Theo Sen et al. (2009), nồng độ 

muối đþợc hạ 4‰ vào các chu kỳ biến động là 2; 

4; 6 và 8 ngày với tôm trắng Trung Quốc 

(Fenneropenaeus chinensis) cho thấy với chu kỳ 

biến động 4 ngày thì tôm tăng trþởng tốt nhất. 

Thêm vào đó, Su et al. (2010) cho rằng ở một mức 

biến động là 2 ngày/lần tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) nuôi ở độ mặn biến động 

± 5‰ và ± 10‰ có tăng trþởng tốt hơn tôm nuôi ở 

độ mặn không biến động hoặc biến động ± 15‰. 

Các kết quả này vẫn chþa chî ra đþợc với chu kỳ 

biến động (ngày/lần) nhþ thế nào sẽ kích thích 

chu kỳ lột xác cûa tôm và tăng trþởng tốt nhất. 

Để làm sáng tỏ vấn đề nêu trên, nghiên cứu về 

ảnh hþởng cûa biến động chu kỳ độ mặn lên chu 

kỳ lột xác và sinh trþởng cûa tôm thẻ chân trắng  

(L. vannamei) giai đoạn giống đã đþợc thực hiện. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm 

nghiên cứu 

Tôm thẻ (L. vannamei) giai đoạn postlarva 

12 (PL12) với chiều dài và khối lþợng ban đầu 

lần lþợt là 0,9 cm/cá thể và 0,007 g/cá thể đþợc 

þơng tÿ trại thực nghiệm cûa Khoa Thûy sản, 

Trþờng đại học Cần Thơ. Các thí nghiệm và 

phân tích mâ u cüng đþợc thực hiện tại trại thực 

nghiệm trong 45 ngày (tÿ ngày 01/09/2017 đến 

15/10/2017). 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm þơng tôm thẻ chân trắng đþợc 

nuôi theo dạng cá thể trong keo nhựa 5 L chứa 2 

L nþớc biển 20‰, mỗi nghiệm thức đþợc lặp lại 

30 lần và biến động độ mặn là ± 5‰ với chu kỳ 

biến động độ mặn là 2 ngày/lần (Hình 1),  

4 ngày/lần và 6 ngày/lần, thí nghiệm đþợc thực 

hiện trong 45 ngày. Gồm các nghiệm thức (NT) 

nhþ sau:  

NT1 (± 0‰, ĐC): biến động ± 0‰ (Đối chứng) 

NT2 (± 5‰, 2N): biến động ± 5‰ và chu kỳ 

biến động 2 ngày/lần 

NT3 (± 5‰, 4N): biến động ± 5‰ và chu kỳ 

biến động 4 ngày/lần 

NT4 (± 5‰, 6N): biến động ± 5‰ và chu kỳ 

biến động 6 ngày/lần 

2.2.1. Chăm sóc quản lý 

- Chế độ cho ăn 

Tôm đþợc cho ăn 4 lần/ngày (7:00, 10:00, 

14:00 và 17:00 giờ), bằng thức ăn số 1 (40% 

đạm) cûa công ty CP, cho ăn theo nhu cầu cûa 

tôm đến khi quan sát thấy tôm không ăn nữa 

thì thôi (khoảng 7 - 10% trọng lþợng thân cho 

mỗi lần ăn). 

- Chế độ thay nþớc 

Nþớc mặn chuẩn bð cho thí nghiệm là nþớc 

ót (100‰) đþợc pha với máy có độ mặn 0‰ để có 

độ mặn 15‰, 20‰ và 25‰. Theo tÿng nghiệm 

thức, ở NT2 sau 2 ngày nuôi, NT3 sau 4 ngày 

nuôi và NT4 sau 6 ngày nuôi sẽ thay 100% nþớc 

có độ mặn 15‰. Tôm đþợc nuôi ở 15‰ trong 2 

ngày cho NT2, 4 ngày cho NT3 và 6 ngày cho 

NT4 và thay bằng nþớc có độ mặn 20‰. Sau đó 

tôm đþợc nuôi ở độ mặn 20‰ trong 2 ngày cho 

NT2, 4 ngày cho NT3 và 6 ngày cho NT4 và tiếp 

týc cho nâng lên độ mặn 25‰. Chu kỳ biến động 

độ mặn đþợc thay đổi tiếp týc cho đến kết thúc 

thí nghiệm (Hình 1). Riêng nghiệm thức đối 

chứng đþợc thay 6 ngày/lần bằng nþớc mới với 

độ mặn không thay đổi là 20‰. 

2.2.2. Thu thập và tính toán số liệu 

- Số liệu môi trþờng 

Nhiệt độ, pH sẽ đþợc đo 2 lần/ngày vào lúc 

7:00 h và 14:00 h. 

Độ kiềm, hàm lþợng TAN (NH3/NH4
+) và 

NO2 sẽ đþợc đo 1 tuần/lần bằng bộ test Sera. 

- Số liệu tăng trþởng và chu kỳ lột xác  

Chu kỳ lột xác tôm ở các lọ nuôi đþợc quan 

sát mỗi buổi sáng, nếu thấy vỏ lột xuất hiện thì 

đþợc ghi nhận ngày lột xác để tính toán chu kỳ 

lột xác cûa tôm trong suốt quá trình thí nghiệm. 

Khối lþợng và chiều dài ban đầu cûa tôm 

đþợc xác đðnh trþớc khi bố trí thí nghiệm.  

Tốc độ tăng trþởng cûa tôm đþợc xác đðnh 3 

lần vào ngày nuôi thứ 15, 30 và 45.  
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 Hình 1. Biến động độ mặn ± 5‰ cho chù kỳ 2 ngày/lần (ví dụ cho NT2) 

Cách xác đðnh khối lþợng, chiều dài tôm: 

Bắt 15 con ngẫu nhiên ở mỗi nghiệm thức bằng 

vợt mềm để loại bỏ nþớc, sau đó tôm đþợc 

chuyển vào cốc nhựa 100 mL (khối lþợng cốc 

nhựa đþợc xác đðnh trþớc) để xác đðnh khối 

lþợng tôm, khối lþợng tôm đþợc xác đðnh bằng 

cân phân tích hiệu Sartorius (Đức) với 2 số lẻ 

(0,00 g). Chiều dài đþợc đo tÿ đînh chûy đến 

chạc đuôi dþới kính lúp. Cân và đo chiều dài 

đþợc thực hiện nhanh để tránh sốc cho tôm, sau 

đó tôm đþợc thả nuôi trở lại. 

- Tính toán số liệu 

Tî lệ sống SR (%) = 100 × (số tôm thu 

hoạch/số tôm thả) 

Tăng khối lþợng WG (g) = khối lþợng cuối 

(Wc) - khối lþợng đầu (Wđ ) 

Tăng chiều dài LG (cm)= chiều dài tôm cuối 

(Lc) - chiều dài tôm ban đầu (Lđ) 

Tăng trþởng tþơng đối về khối lþợng SGRw 

(g/ngày) = (Wc - Wđ)/thời gian nuôi 

Tăng trþởng tuyệt đối về khối lþợng DWGL 

(%/ngày) = 100 × (LnWc - LnWđ)/thời gian nuôi  

Tăng trþởng tþơng đối về chiều dài SGRL 

(cm/ngày) = (Lc - Lđ)/thời gian nuôi 

Tăng trþởng tuyệt đối về chiều dài DLG 

(%/ngày) = 100 ×(LnLc - LnWđ)/thời gian nuôi  

Tî lệ lột xác mỗi ngày MR (%/ mỗi ngày) = 

(Nm/Ns)/thời gian nuôi × 100 

Trong đó: Nm là số lþợng tôm lột trong 

ngày, Ns là số lþợng tôm bố trí. 

2.2. Xử lí thống kê 

Số liệu đþợc xử lí bằng phần mềm Excel để 

lấy giá trð trung bình, độ lệch chuẩn và 

STATISTICA 6.0 với phþơng pháp phân tích 

phþơng sai ANOVA một nhân tố để so sánh sự 

khác biệt có ý nghïa giữa các nghiệm thức ở mức 

ý nghïa P < 0,05 bằng phép thử Tukey. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các yếu tố môi trường 

- Nhiệt độ và pH nþớc 

Trong suốt thời gian bố trí thí nghiệm, 

nhiệt độ trung bình nþớc nuôi có sự biến động 

nhþng không chênh lệch lớn giữa các nghiệm 

thức dao động tÿ 28,3 - 29,8C (Bảng 1) và pH 

nþớc (7,7 - 7,8) khá ổn đðnh, dao động khoảng 

0,1 đơn vð. Theo FAO (2004), tôm thẻ chân trắng 

thích nghi với giới hạn rộng về nhiệt độ, phát 

triển tối þu ở 23 - 30C. Biên độ biến động nhiệt 

an toàn cho sinh vật là ± 10C giữa ngày và đêm 

(Trþơng Quốc Phú, 2006). Theo Trần Ngọc Hải 

và Nguyễn Thanh Phþơng (2009), ao nuôi phù 

hợp có pH tÿ 7,5 - 8,5. Do thí nghiệm đþợc bố trí 

trong phòng thí nghiệm nên nhiệt độ và pH 

nþớc không có sự biến động lớn và nằm trong 

khoảng thích hợp cho sự phát triển cûa tôm. 
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Bâng 1. Biến động nhiệt độ và pH của môi trường thí nghiệm 

Nghiệm thức 
Nhiệt độ (C) pH 

Sáng Chiều Sáng Chiều 

NT1 (± 0‰, ĐC) 28,5 ± 0,6 29,8 ± 1,2 7,8 ± 0,3 7,7 ± 0,3 

NT2 (± 5‰, 2N) 28,4 ± 0,7 29,8 ± 1,0 7,8 ± 0,4 7,8 ± 0,3 

NT3 (± 5‰, 4N) 28,3 ± 0,7 29,5 ± 0,9 7,8 ± 0,3 7,8 ± 0,3 

NT4 (± 5‰, 6N) 28,3 ± 0,6 29,1 ± 0,8 7,7 ± 0,2 7,7 ± 0,2 

Bâng 2. Biến động, NO2
-, TAN (NH3/NH4

+) và KH của môi trường thí nghiệm 

Nghiệm thức NO2
- 
(mg/L) TAN (mg/L) KH (mg CaCO3/L) 

NT1 (± 0‰, ĐC) 1,5 ± 0,7 0,2 ± 0,2 87,1 ± 20,7 

NT2 (± 5‰, 2N) 0,7 ± 0,6 0,1 ± 0,1 93,3 ± 13,7 

NT3 (± 5‰, 4N) 0,9 ± 0,8 0,1 ± 0,1 83,1 ± 7,8 

NT4 (± 5‰, 6N) 1,2 ± 0,7 0,2 ± 0,1 87,9 ± 18,9 

Bâng 3. Chu kỳ lột xác và phầm trăm lột xác của tôm trong thời gian thí nghiệm 

Nghiệm thức Chu kỳ lột xác (ngày/lần) Tỉ lệ lột xác (%/ngày) 

NT1 (± 0 ‰, ĐC) 5,3 ± 0,9
a
 20,5 ± 13,6

a
 

NT2 (± 5‰, 2N) 5,1 ± 1,3
a
 20,0 ± 11,0

a
 

NT3 (± 5‰, 4N) 5,1 ± 0,9
a
 19,2 ± 9,0

a
 

NT4 (± 5‰, 6N) 4,9 ± 1,0
a 

22,1 ± 12,6
a 

Ghi chú: Các giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức (P < 0,05) 

- Hàm lþợng NO2
-, TAN (NH3/ NH4

+) và KH 

Hàm lþợng NO2
- trung bình ở các nghiệm 

thức dao động tÿ 0,7 - 1,5 mg/L (Bảng 2). Theo 

Chen & Chin (1988), nồng độ an toàn cûa nitrit 

đối với hậu ấu trùng tôm là 4,5 mg/L. Hàm 

lþợng TAN trung bình dao động trong khoảng 

0,1 - 0,2 mg/L giữa các nghiệm thức. Theo 

Whetstone (2002), mức độ an toàn cûa NH4
+ nhỏ 

hơn 2 mg/L thì không ảnh hþởng đến tôm. 

Limsuwan (2005) cho rằng độ kiềm cûa môi 

trþờng nuôi không bao giờ dþới 80 mg CaCO
3
/L 

ở những ao có tî lệ sống cao và tăng trþởng tốt. 

Độ kiềm thích hợp cho tăng trþởng cûa tôm thẻ 

tÿ 100 - 150 mg CaCO3/L (Ebeling et al., 2006). 

Độ kiềm (KH) khoảng 83,1 - 93,3 mg CaCO3/L 

(Bảng 2) trong thí nghiệm tuy hơi thấp nhþng 

vẫn nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát 

triển cûa tôm. 

Tÿ các kết quả trên cho thấy mặc dù biến 

động nhþng các yếu tố môi trþờng trong thí 

nghiệm đều nằm trong khoảng thích hợp cho 

sinh trþởng cûa tôm. 

3.2. Chu kỳ lột xác và phầm trăm lột xác 

của tôm 

Trung bình chu kỳ lột xác và phầm trăm 

tôm tham gia lột xác/ngày đþợc ghi nhận trong 

bảng 3. Kết quả sau 45 ngày þơng cho thấy chu 

kỳ lột xác cûa tôm khác biệt không có ý nghïa 

thống kê (P > 0,05) giữa các nghiệm thức, nhþng 

tôm ở NT4 với chu kỳ biến động độ mặn 6 

ngày/lần có chu kỳ lột xác ngắn nhất (4,9 ngày) 

và phầm trăm tôm tham gia lột xác ở NT4 là cao 

nhất là 22,1%/ngày so với các nghiệm thức còn 

lại. Kế đến là chu kỳ lột xác cûa tôm ở NT3 với 

chu kỳ biến động độ mặn 4 ngày/lần và NT2 với 

chu kỳ biến động độ mặn 2 ngày/lần có chu kỳ 

lột xác tþơng đþơng nhau (5,1 ngày). Trái lại, 

tôm ở nghiệm thức đối chứng không có biến 

động độ mặn thì chu kỳ lột xác cao nhất (5,3 

ngày). Điều này cho thấy sự biến động độ mặn 
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có tác động đến lột xác cûa tôm, với chu kỳ 6 

ngày/lần chu kỳ lột xác cûa tôm ngắn nhất và 

phần trăm tôm tham gia lột xác/ngày cao nhất. 

Theo Sen et al. (2009), khi nuôi tôm thẻ 

Trung Quốc (F. chinensis) ở độ mặn 28‰ và tiến 

hành giảm xuống 24‰ cho chu kỳ 2, 4, 6 và 8 

ngày và sau đó nồng độ mặn đþợc nâng trở lại 

28‰, kết quả cho thấy ở biến động độ mặn 6 

ngày/lần có chu kỳ lột xác ngắn nhất so với tôm 

nuôi có chu kỳ biến động là 0 ngày và 2 

ngày/lần. Theo Su et al. (2010), tî lệ lột xác cûa 

tôm thẻ chân trắng (L. vannamei) tùy thuộc vào 

nhiệt độ nþớc khi nuôi cùng điều kiện nồng độ 

muối tÿ ± 0 đến ± 15‰, tôm nuôi ở nhiệt độ 30C 

và có độ mặn biến động ± 10‰ và ± 15‰ có tî lệ 

lột xác cao hơn tôm nuôi ở 20C và 25C. Nhþ 

vậy, kết quả nghiên cứu này gần tþơng đồng với 

kết quả cûa các thí nghiệm trên. Mặc dù, tî lệ 

lột xác và chu kỳ lột xác cûa tôm giữa các 

nghiệm thức không sai biệt có ý nghïa thống kê, 

nhþng với chu kỳ lột xác ngắn sẽ tác động lên 

tăng trþởng về khối lþợng cûa tôm. Tôm lột là 

do kích thþớc cơ thể lớn lên, chðu tác động bởi 

hormon kích thích lột tuần hoàn theo máu, nồng 

độ cûa hormon này thay đổi theo sự tác động 

cûa thay đổi môi trþờng, do đó việc thay đổi độ 

mặn cüng kích thích tôm lột xác (Su et al., 

2010). Ở thí nghiệm hiện tại, sự thay đổi độ 

mặn và chu kỳ biến động cüng tác động khá lớn 

đến chu kỳ lột xác, thể hiện rõ nhất là phần 

trăm tôm tham gia lột xác/ngày. Sự thay đổi độ 

mặn theo chu kỳ có tác động tích cực cho tôm lột 

xác, nhþng nếu độ mặn cứ tiếp týc giảm đột 

ngột chþa hẳn tốt cho sự phát triển cûa tôm. 

Tôm thẻ có thể sống ở độ mặn tÿ 0,5 - 45‰, 

phát triển tốt nhất ở độ mặn khoảng 10 - 15‰ 

(Wyban & Sweeny, 1991). Theo Bindu & Diwan 

(2002), tôm sẽ phát triển tốt khi nuôi trong điều 

kiện đẳng trþơng giữa môi trþờng với cơ thể, vì 

thế tôm nuôi ở độ mặn 20‰ (không bð sốc vì 

chênh lệch độ mặn) gần với môi trþờng đẳng 

trþơng (25‰) thþờng tăng trþởng về khối lþợng 

tốt nhất, do đó việc giảm độ mặn đột ngột sẽ làm 

tiêu tốn nhiều năng lþợng cho quá trình điều 

hòa áp suất thẩm thấu, kết quả tôm sẽ chậm 

lớn. Vậy theo kết quả nghiên cứu, trong thực tế 

nuôi ngþời dân cüng nên thay nþớc mới với nồng 

độ muối không chênh lệch quá 5‰ với chu kỳ 

thay nþớc là 6 ngày/lần để kích thích tôm lột xác 

tốt hơn, còn nếu thời tiết mþa nhiều thì cố gắng 

duy trì độ mặn giảm không quá 5‰ bằng cách 

tháo bớt nþớc ngọt tầng mặt khi có sự phân tầng 

độ mặn do trời mþa to. 

3.3. Tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ  

chân trắng 

3.3.1. Tăng trưởng về chiều dài 

Tôm bố trí thí nghiệm có chiều dài ban đầu 

là 0,97 cm/con (Bảng 4), chiều dài trung bình 

cûa tôm thẻ sau 15 ngày nuôi khác biệt không 

có ý nghïa thống kê (P > 0,05) giữa các NT, dao 

động tÿ 1,99 - 2,32 cm/cá thể, cao nhất là NT4 

(2,32 cm/cá thể). Đến ngày nuôi thứ 30, tăng 

trþởng về chiều dài tôm đã có sự khác biệt có ý 

nghïa thống kê giữa các nghiệm thức, kém nhất 

ở NT3 (3,10 cm/cá thể) và kém hơn có ý nghïa 

thống kê (P < 0,05) so với tôm ở NT1, NT4, 

nhþng kém hơn không có ý nghïa (P > 0,05) so 

với tôm ở NT2. Chiều dài tôm ở ngày nuôi thứ 45 

Bâng 4. Tăng trưởng về chiều dài của tôm ở các nghiệm thức trong thời gian thí nghiệm 

Chỉ tiêu NT1 (± 0‰, ĐC) NT2 (± 5‰, 2N) NT3 (± 5‰, 4N) NT4 (± 5‰, 6N) 

Lngày đầu (cm/cá thể) 0,97 ± 0,09a 0,97 ± 0,09a 0,97 ± 0,09a 0,97 ± 0,09a 

Lngày 15 (cm/cá thể) 2,00 ± 0,23a 1,98 ± 0,24a 2,00 ± 0,22a 2,32 ± 0,13a 

Lngày 30 (cm/cá thể) 3,46 ±0,18b 3,30 ± 0,07ab 3,10 ± 0,14a 3,54 ± 0,31b 

Lngày 45 (cm/cá thể) 4,81 ± 0,35a 4,61 ± 0,36a 4,84 ± 0,36a 4,85 ± 0,34a 

SGRL ngày 0 - 45 (%/ngày) 3,55 ± 0,16a 3,46 ± 0,17a 3,56 ± 0,17a 3,57 ± 0,16a 

DLG ngày 0 - 45 (cm/ngày) 0,09 ± 0,01a 0,08 ± 0,01a 0,09 ± 0,01a 0,09 ± 0,01a 

Ghi chú: Các giá trị trên cùng một hàng có các chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức (P < 0,05) 
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Bâng 5. Khối lượng tôm ở các nghiệm thức trong thời gian thí nghiệm 

Chỉ tiêu NT1 (± 0‰; ĐC) NT2 (± 5‰; 2N) NT3 (± 5‰; 4N) NT4 (± 5‰; 6N) 

Wngày đầu (g/con) 0,007 ± 0,002
a
 0,007 ± 0,002

a
 0,007 ± 0,002

a
 0,007 ± 0,002

a
 

Wngày 15 (g/cá thể) 0,12 ± 0,02
a
 0,11 ± 0,02

a
 0,11 ± 0,02

a
 0,11 ± 0,00

a
 

Wngày 30 (g/cá thể) 0,37 ± 0,08
a
 0,27 ± 0,05

a
 0,28 ± 0,10

a
 0,40 ± 0,05

a
 

Wngày 45 (g/cá thể) 0,83 ± 0,17
ab

 0,74 ± 0, 15
a
 0,85 ± 0,17

ab
 0,88 ± 0,14

b 

SGRw ngày 0- 45 (%/ngày) 10,73 ± 0,45
b
 10,42 ± 0,45

a
 10,72 ± 0,47

b
 10,83 ± 0,36

b
 

DWG ngày 0- 45 (g/ngày) 0,019 ± 0,004
ab 

0,016 ± 0,003
a 

0,018 ± 0,006
ab 

0,019 ± 0,003
b 

Ghi chú: Các giá trị trên cùng một hàng có các chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức (P < 0,05) 

lớn nhất ở NT4 (4,85 cm/cá thể), tiếp theo là 

NT3 (4,84 cm/cá thể) và NT1 (4,81 cm/cá thể), 

thấp nhất là NT2 (4,61 cm/cá thể), nhþng sai 

biệt không có ý nghïa thống kê giữa các nghiệm 

thức. Tăng trþởng tþơng đối và tuyệt đối cûa 

tôm về chiều dài trong 45 ngày nuôi dao động 

lần lþợt là 3,46 - 3,57%/ngày và 0,08 - 0,09 

cm/ngày, sai biệt không có ý nghïa thống kê (P > 

0,05) khi so sánh lần lþợt với tăng trþởng tþơng 

đối và tuyệt đối về chiều dài cûa tôm giữa các 

nghiệm thức. 

3.3.2. Tăng trưởng về khối lượng 

Khối lþợng ban đầu cûa tôm trþớc khi bố trí 

thí nghiệm là 0,007 ± 0,002 g/cá thể, khối lþợng 

trung bình cûa tôm thẻ sau 15 ngày þơng dao 

động trong khoảng 0,11 - 0,12 g/cá thể, khối 

lþợng tôm sau 30 ngày þơng dao động trong 

khoảng 0,27 - 0,40 g/cá thể, khác biệt không có 

ý nghïa thống kê (P > 0,05) giữa các NT. Sau 30 

ngày nuôi khối lþợng trung bình tôm ở NT4 

(0,402 g/cá thể), kế đến là tôm ở NT1 (0,37 g/cá 

thể) và NT3 (0,28 g/cá thể), thấp nhất ở NT2 

(0,27 g/cá thể). Sau 45 ngày þơng, khối lþợng 

tôm cao nhất ở NT4 (0,88 g/cá thể), cao hơn 

không có ý nghïa thống kê so với tôm ở NT3 

(0,85 g/cá thể) và NT1 (0,83 g/cá thể), nhþng cao 

hơn có ý nghïa (P < 0,05) so với tôm với NT2 

(0,74 g/cá thể). Tôm ở NT4 có tốc độ tăng trþởng 

tþơng đối (10,83 %/ngày) và tăng trþởng tuyệt 

đối (0,019 g/ngày), tốt hơn không có ý nghïa 

thống kê so với tăng trþởng tþơng đối cûa tôm ở 

các nghiệm thức khác, trÿ NT2.  

Nhìn chung, trong thời gian 15 ngày đầu 

tôm ở NT4 có tăng trþởng khối lþợng nhanh 

nhþng giai đoạn sau hơi chậm lại so với NT3. Ở 

NT3 tôm tăng trþởng khối lþợng khá ổn đðnh và 

phát triển nhanh nhất ở giai đoạn cuối thí 

nghiệm, nhþng khối lþợng cuối cùng vào ngày 

nuôi thứ 45 thì tôm ở NT4 vẫn cao hơn khối 

lþợng tôm ở NT3, mặc dù cao hơn không có ý 

nghïa thống kê. Theo Châu Tài Tảo và cs. (2015), 

tôm thẻ postlarva (0,01 g/cá thể) đþợc þơng với 

mật độ 2.000 con/m3 theo công ghệ biofloc ở độ 

mặn 15‰ ở các mức nþớc 40, 60 và 80 cm, sau 

thời gian 28 ngày þơng thì tăng tþơng đối dao 

động tÿ 0,019 - 0,022 g/mỗi ngày. Mặc dù tôm ở 

thí nghiệm hiện tại đþợc bố trí có khối lþợng thấp 

hơn và đþợc nuôi dài ngày hơn (45 ngày) với biến 

động độ mặn nhþng tốc độ tăng trþởng tþơng đối 

về khối lþợng cûa tôm ở các nghiệm thức không 

biến động độ mặn và biến động độ mặn với chu 

kỳ 6 ngày/lần là tþơng đþơng so với nghiên cứu 

trên, trong khi đó tôm có chu kỳ biến động độ 

mặn 2 ngày/lần thì cho kết quả thấp hơn tôm ở 

thí nghiệm trên. Nguyên nhân do tôm bð ảnh 

hþởng lớn bởi các yếu tố môi trþờng tác động do 

phải thay nþớc thþờng xuyên và biến động độ 

mặn liên týc, vì vậy có sự ảnh hþởng đến tốc độ 

tăng trþởng cûa tôm. 

Theo Mu et al. (2005a, b), tôm thẻ Trung 

Quốc (F. chinensis) phát triển tốt hơn khi đþợc 

kích thích bởi biến động độ mặn cûa môi trþờng 

nuôi. Thêm vào đó, Su et al. (2010) báo cáo rằng 

tôm thẻ hậu ấu trùng (L. vannamei) có khối 

lþợng ban đầu là 0,8 g/cá thể đþợc bố trí về biến 

động độ mặn ± 5‰, ± 10‰ và ± 15‰, độ mặn 

đþợc thay đổi theo chu kỳ 4 ngày/lần, sau 48 

ngày nuôi cho thấy tôm sử dýng nhiều năng 

lþợng cho tăng trþởng và ít năng lþợng cho bài 

tiết khi biến động độ mặn trong môi trþờng nuôi 

tÿ 5 - 10 ‰, ngþợc lại tôm sẽ sử dýng nhiều 
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Hình 2. Tỷ lệ sống của tôm ở các nghiệm thức 

năng lþợng cho bài tiết và sử dýng ít năng lþợng 

cho tăng trþởng khi độ mặn cûa môi trþờng nuôi 

biến động 15‰. Kết quả này có thể sử dýng để 

giải thích cho thí nghiệm hiện tại, với chu kỳ 

biến động độ mặn 4 và 6 ngày/lần khối lþợng 

tăng trþởng cao có thể do tôm sử dýng nhiều 

năng lþợng cho quá trình phát triển và sử dýng 

ít năng lþợng cho quá trình bài tiết. Trái lại, 

tôm có chu kỳ biến động độ mặn 2 ngày/lần có 

thể đã dùng nhiều năng lþợng cho quá trình 

điều tiết hơn tăng trþởng khối lþợng, vì thế tăng 

trþởng về khối lþợng thấp nhất so với các 

nghiệm thức còn lại. Kết quả thí nghiệm này 

cho thấy biến động độ muối 5‰ với chu kỳ 4 - 6 

ngày/lần cho tăng trþởng tốt nhất ở tôm thẻ 

chân trắng. 

3.3.3. Tỷ lệ sống 

Trong nuôi tôm, tỷ lệ sống rất quan trọng, 

nó đánh giá đþợc kết quả cûa nghiên cứu. Tỷ lệ 

sống trung bình cûa tôm ở các nghiệm thức đþợc 

trình bày trong (Hình 2). Sau 45 ngày thí 

nghiệm, tî lệ sống cûa tôm ở các nghiệm thức 

dao động trung bình tÿ 67 - 80%. Trong đó NT4 

có tî lệ sống cao nhất (80%) và NT2 có tî lệ sống 

thấp nhất (67%). Điều này cho thấy biến động 

độ mặn theo chu kỳ 2 ngày/lần cho tî lệ sống 

thấp nhất và 6 ngày/lần cho tî lệ sống cao nhất. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Tôm nuôi ở chu kỳ biến động độ mặn 6 

ngày/lần (NT4) có chu kỳ lột xác ngắn nhất (4,9 

ngày/lần), kế đến là tôm nuôi ở chu kỳ biến động 

độ mặn 2 ngày/lần (NT2) và 4 ngày/lần (NT3) có 

chu kỳ lột xác là 5,1 ngày/lần. Ngþợc lại, tôm 

nuôi ở độ mặn không thay đổi (NT1) có chu kỳ 

lột xác dài nhất 5,3 ngày/lần.  

Tî lệ tôm tham gia lột xác/ngày cao nhất ở 

NT4 (22,1%) với chu kỳ độ mặn biến động 6 

lần/ngày, kế đến là tôm nuôi ở độ mặn không 

thay đổi với tî lệ lột xác/ngày là 20,5%. Tôm 

nuôi ở độ mặn biến động 2 ngày/lần (NT2) và 4 

ngày/lần (NT3) có tî lệ tôm tham gia lột 

xác/ngày thấp nhất, lần lþợt là 20,0% và 19,2%. 

Sau 45 ngày nuôi, tôm có tăng trþởng về 

khối lþợng tốt nhất (0,88 g/cá thể) ở NT4 với chu 

kỳ biến động độ mặn 6 ngày/lần, kế đến là tôm ở 

NT3 với chu kỳ biến động độ mặn là 4 ngày/lần 

(0,85 g/cá thể) và tôm nuôi ở lô đối chứng với độ 

mặn không thay đổi (0,83 g/cá thể). Ngþợc lại, 

NT2 với chu kỳ biến động 2 ngày/lần cho kết 

quả tăng trþởng thấp nhất.  

4.2. Đề xuất 

Thí nghiệm thêm với nhiều nghiệm thức và 
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chu kỳ biến động dài hơn để cho ra kết quả thật 

sự có độ thuyết phýc cao hơn. 

Thí nghiệm cần thực hiện dài hơn cho đến 

giai đoạn thþơng phẩm để có kết luận trên tÿng 

giai đoạn phát triển cûa tôm. 

Cần nghiên cứu thêm trên tôm thẻ, tôm sú 

và tôm càng xanh để giải thích đþợc ảnh hþởng 

cûa các mức biến động độ mặt lên sinh trþởng 

cûa tÿng loài. 
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